
                          

  		 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   		  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                           Nghệ An, ngày  05   tháng  9   năm 2019

                 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO HỌC KHOÁ XXVII ĐỢT 2 (2019-2021) 
                   TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH (BAO GỒM CẢ THANH HÓA)
	Chuyên ngành
	Tháng   9-11 /2019

1. Môn 1: Online  16/9 đến 27/9; Lên lớp: 28,29/9
2. Môn 2:
Online 30/9/ đến 11/10; 
Lên lớp: 26,27/10
Nghỉ 1 tuần thi

3. Môn 3:   
    Online 04//11 đến 15/11; 
     Lên lớp16,17/11

	Tháng 11,12/2019
· 01/2020

4. Môn 4: 
Online 18/11 đến 29/11; Lên lớp: 30/11-01/12
Nghỉ 1 tuần thi

5. Môn 5:
Online    09/12  đến 20/12; Lên lớp: 21,22/12

6. Môn 6:
Online  23/12 đến 03/01/2020; 
Lên lớp 04,05/01/2020

Nghỉ 1 tuần thi
	Tháng  02,3/2020

7. Môn 7:
Online 03/02 đến 14/02; Lên lớp: 15,16/02

8. Môn 8:
Online từ 17/02 đến 28/02. 
Lên lớp: 29/02-01/3
Nghỉ 1 tuần thi

9. Môn 9: 
Online từ  9/3 đến 20/3. 
Lên lớp: 21,22/3
10. Môn 10:
Online từ 23/3 đến 03/4. Lên lớp: 04,05/4
Nghỉ 1 tuần thi

	Tháng 3-5/2020

11 Môn 11:
Online từ 13/4 đến 24/4. Lên lớp: 25,26/4

12. Môn 12: 
Online từ 04/5 đến 15/5. Lên lớp: 16,17/5
Nghỉ 1 tuần thi

	Tháng 5,6/2020

13. Môn 13: 
Online từ 25/5 đến 05/6. 
Lên lớp: 06,07/6

14. Môn 14: 
Online từ  08/6 đến 19/6. Lên lớp: 20,21/6

Nghỉ 1 tuần thi
	Tháng 6,7/2020

15. Môn 15:
 Online từ 29/6 đến 10/7. Lên lớp: 11,12/7

2. Tuần dự trữ:  Online từ 13/7 đến 24/7. Lên lớp: 25,26/7




	1. CN: SHTN 
Số lượng HV: 07

Trưởng CN: Nguyễn Thị Giang An 
ĐT: 


	















1. Tiếng Anh (tiếng Pháp)

2. Triết

3. Kinh tế Sinh học
PGS.TS. Cao Tiến Trung
ĐT: 0903446646

Nghỉ 1 tuần thi


	














4, Di truyền học phân tử 
TS. Nguyễn Thị Thảo 
ĐT: 0912884246

5, Sinh học quần thể
PGS.TS.Phạm Hồng Ban 
ĐT: 0915445545

6, Phương pháp luận CNKH
PGS.TS.Nguyễn Đình Nhâm
ĐT:  0945975777
	














7, Công Nghệ sinh học.
TS. Nguyễn Bá Hoành
ĐT: 0945632662

8, Thống kê sinh học 
TS. Nguyễn Thanh Diệu
ĐT: 0913007332

9, Sinh thái học và phát triển bền vững
TS. Ông Vĩnh An
ĐT: 0904787505

10,  Sinh học phát triển
TS. Nguyễn Thị Giang An
ĐT:0917113270


	
11, Sinh lý dinh dưỡng
TS. Trần Đình Quang
ĐT: 

12, Chẩn đoán phân tử
TS. Nguyễn Bá Hoành
ĐT: 
	13,  Miễn dịch và ứng dụng
TS. Nguyễn Thị Giang An
ĐT: 

14,  Sinh lý thần kinh cấp cao
TS. Nguyễn Ngọc Hiền
ĐT: 

	15, Thần kinh nội tiết 
TS. Nguyễn Ngọc Hiền
ĐT:


Tuần dự iền : 

	2. CN: Thực vật 
Số lượng HV: 10

Trưởng CN 
Lê Thị Thuý 
ĐT: 

	
	
	
	
11, Nguyên tắc phân loại thực vật
TS. Nguyễn Anh Dũng
ĐT: 0904832379
12, Phân bố địa lý thực vật
TS. Đào Thị Minh Châu 
TS. Lê Thị Thúy Hà
ĐT: 0918618358
	13,  Tảo học
TS. Lê Thị Thúy Hà
ĐT: 0904744246

14,  Chủng loại phát sinh và tiến hoá thực vật
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]TS. Lê Thị Hương
ĐT: 0859311345

	15, Hệ sinh thái rừng nhiệt đới
TS. Nguyễn Anh Dũng
TS. Lê Thị Hương
ĐT 0904744246


Tuần dự iền : 

	3. CN: Động vật 
Số lượng HV: 10

Trưởng CN Ông Vĩnh An
ĐT: 

	
	
	
	
11, Sinh học bảo tồn
PGS.TS.Cao Tiến Trung
ĐT: 0903446646
12, Cơ sở phân loại động vật
TS.  Hồ Anh Tuấn
[bookmark: _GoBack]ĐT: 0912010876
	13,  Tập tính động vật
TS. Ông Vĩnh An
ĐT: 0904787505

14,  Côn trùng học hoặc Ngư loại học hoặc Lưỡng cư bò sát học (tùy thuộc vào học viên đăng ký học cái nào cho đúng nghiên cứu)
ĐT:  0943474688
	15, Địa lý động vật
TS. Hoàng Xuân Quang
TS. Ông Vĩnh An
ĐT: 0904787505


Tuần dự iền : 

	4. CN: LL&PPGDSH
Số lượng HV: 10

Trưởng CN Phạm Thị Hương
ĐT: 

	
	
	
	
11, Phát triển chương trình sinh học phổ thông
PGS.TS. Nguyễn Đình Nhâm 
ĐT: 0945975777
12, Hoạt động hóa người học trong dạy học sinh học
TS. Phạm Thị Hương
ĐT: 0946634368
	13,  Phương pháp kiểm tra đánh giá  trong dạy học sinh học
TS. Phạm Thị Hương
ĐT: 0946634368

14,  Phương pháp graph trong dạy học sinh học
TS. Nguyễn Thanh Mỹ
ĐT: 0903484579

	15, Hoat động trải nghiệm trong dạy học Sinh học phổ thông
TS. Nguyễn Thị Gái 
ĐT: 0936280986


Tuần dự iền : 



VIỆN TRƯỞNG		                                                                         		           TRƯỞNG NGÀNH


PGS.TS. LÊ ĐỨC GIANG                                                                                                     TS. NGUYỄN THỊ GIANG AN       
